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TT Đơn vị Tổng số thôn/ 

xóm/khối/ 

phố 

Tên thôn (xóm, khối, phố) 

1 Xã Xuân Chính 13 Các thôn: Như Sơn, Năng An, Chỉ Thiện, Dũng Thuý, Xuân Hồi, Huệ Địch, Đường 

10 đông, Đường 10 tây, Hàm Phu, Lưu Thanh, Cách Tâm, Mông Hưu, Thành Đức 

2 Xã Chất Bình 11 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, 

Xóm 11 

3 Xã Hồi Ninh 12 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6 +7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, Xóm 

11+12, Xóm 13, Xóm 14 

4 Xã Kim Định 13 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, 

Xóm 11, Xóm 12, Xóm 13 

5 Xã Ân Hòa 14 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, 

Xóm 11, Xóm 12, Xóm 13, Xóm 14 

6 Xã Hùng Tiến 14 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, Xóm 11, 

Xóm 12, Xóm 13, Xóm 14, Xóm 15 

7 Xã Như Hòa 11 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, 

Xóm 11 

8 Xã Quang Thiện 16 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, 

Xóm 11, Xóm 12, Xóm 13, Xóm 14, Xóm 15, Xóm 16 

9 Xã Đồng Hướng 16 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 11, 

Xóm 12, Xóm 13, Xóm 14, Xóm 15, Xóm 16, Xóm 17 

10 Xã Kim Chính 14 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7A, Xóm 7B, Xóm 8, Xóm 9, 

Xóm 10, Xóm 11, Xóm 12, Xóm Kim Đài 

11 TT Phát Diệm 8 phố Kiến Thái, phố Trì Chính, phố Thượng Kiệm, phố Năm Dân, phố Phát Diệm 

Đông, phố Phát Diệm Tây, phố Phát Diệm Nam, phố Phú Vinh 

12 Xã Thượng Kiệm 11 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm vinh 

Ngoại, Xóm An Cư 



13 Xã Lưu Phương 14 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5A, Xóm 5B, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, 

Xóm 10, Xóm 11, Xóm 12, Xóm 13 

14 Xã Tân Thành 8 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8 

15 Xã Yên Lộc 13 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, 

Xóm 11, Xóm 12, Xóm 13 

16 Xã Lai Thành 17 Xóm 1, Xóm 2A, Xóm 2B, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7A, Xóm 7B, Xóm 8, 

Xóm 9A, Xóm 9B, Xóm 10, Xóm 11, Xóm 12, Xóm 13, Xóm 14A, Xóm 14B  

17 Xã Định Hóa 12 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, 

Xóm 11, Xóm 12 

18 Xã Văn Hải 15 Các xóm: Xóm 1, Đông Cường, Trung Chính, Ninh Cư, An Cư, Đông Hải, Tây 

Hải, Hoành Hải, Hoành Trực, Khanh Hải, Đông Thổ, Tây Thổ, Tây Cường, xóm 

Nam Cường, Bắc Cường 

19  Xã Kim Mỹ 12 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm Mỹ Chính, Xóm Phụ Cấp, 

Xóm An Hải, Xóm Tân Văn, Xóm Mỹ Hóa, Xóm Mỹ Hợp 

20 Xã Kim Tân 13 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7, Xóm 8, Xóm 9, Xóm 10, 

Xóm 11, Xóm 12, Xóm 13 

21  Xã Cồn Thoi 10 Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6, Xóm 7A Đông, Xóm 7A Tây, Xóm 7B, Xóm 7C, xóm 8A, 

Xóm 8B, xóm 9 

22  TT Bình Minh 13 Khối 1, Khối 2, Khối 3, Khối 4, Khối 5, Khối 6, Khối 7, Khối 8, Khối 9, Khối 10, 

Khối 11, Khối 12, Khối 13 

23 Xã Kim Đông 6 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6 

24 Xã Kim Trung 6 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6 

25 Xã Kim Hải 6 Xóm 1, Xóm 2, Xóm 3, Xóm 4, Xóm 5, Xóm 6 

        Cộng 298  
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